
STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 Điện trở : 1k,10k, 100k, 470k, 330K Con 100

2 Tụ điện : 10µF, 100µF, 1000µF, 102,103,102 Con 140

3 Transistor: C828, BC547, Con 20

4 Quang trở: CDS 5mm Con 20

5 Led (các màu) Con 40

6 Thiếc Cuộn 5

7
Thysistor(SCR) KY108 BTA 08 - 600B TRIAC 

600V/8A TO - 220 
Con 10

8 Board test mạch Cái 20

9 Nhựa thông Gam 200

10 Ống hút chì hàn Cái 3

11 Đầu mỏ hàn Túi 2

12 Mỏ hàn xung Cái 3

13 Hộp dây cho Board Tets Hộp 10

14 Bo lỗ hàn Test Cái 10

15 Vôn kế Cái 4

16 Ampe kế Cái 4

17 Máy biến áp Cái 3

18 Đồng cơ một pha, ba pha Cái 4

19 Dây đôi nhiều sợi  2x 1,0 mm
2 Cuộn 1

20 Dây đôi nhiều sợi  2x 1,5mm
2 Cuộn 1

21 Dây đôi nhiều sợi  2x 2,5mm
2 Cuộn 1

22 Dây đơn  nhiều sợi 1x1, 1x1,5 1x2,5 Cuộn 1

23 Dây đơn lõi 1 sợi 1,0 mm
2 

, 1,5 mm
2 Cuộn 1

24 Công tắc 2, 3 cực Cái 7

25 Ổ cắm Cái 15

26 Cầu chì Cái 5

27 Đèn báo nguồn 220 Cái 6

28 Chuông điện Cái 1

29 Bóng đèn sợi đốt 220V (đui+bóng đèn) Bộ 10

30 Bóng đèn com pác (đui+bóng đèn) Bộ 10

31
Bóng đèn huỳnh quang 0,6cm (máng+bóng đèn+chấn 

lưu+stắcte)
Bộ 2

32 Băng dính cách điện Cuộn 10

33 Kìm bấm đầu cốt Cái 1

34 Oscillocope Bộ 1

35 Đồng  hồ vạn năng Chiếc 2

36 Bộ dụng cụ sửa chữa điện Bộ 2
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37
Tủ điện có lắp thiết bị như: rơ le nhiệt, nút ấn, công tắc 

tơ, rơ le thời gian ..
Bộ 2

38 Máy bắn vít dùng pin Bộ 2

39 Bộ thực hành lắp hệ thống đèn chiếu sáng Bộ 2

40 Máy bơm nước Chiếc 1

41 Máy khoan, đục bê tông Chiếc 1

Trang bị bảo hộ lao động, Mỗi bộ bao gồm:

- Giầy da

- Mũ

- Kính bảo hộ

- Quần áo bảo hộ

- Găng tay

43 Bộ mẫu chậu rửa men sứ Bộ 1

44 Bộ mẫu chậu rửa inox Bộ 1

Tổng: 686

42 Bộ 1


